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TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:Bà Trần Thị Thu Hà 

Các Thẩm phán:  n    u  n V n D  n  

     Bà  h m Thị Th nh B nh 

- Thư ký phiên toà:  n  L  n  Khánh S n - Thẩm tr  viên Toà án nhân dân 

thành phố Hải  hòn .  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng tham gia phiên 

tòa:   n  Tr  n       S n - Kiểm sát viên. 

Ngày 03 tháng 12 n m 2020, t i trụ sở Toà án nhân dân thành phố Hải  hòn  

xét xử phú  thẩm  ôn  kh i vụ án h nh sự phú  thẩm thụ lý số: 75/2020/TL T-HS 

ngày 15 thán  10 n m 2020  ối v i  á   ị  áo do có khán   áo      á    u  n 

Cvà Trần T  ối v i Bản án h nh sự s  thẩm số: 41/2020/HS-ST n à  11 thán  9 

n m 2020     Tò  án nhân dân hu  n KT, thành phố Hải  hòn   

- Các  ị cáo c   hán  cáo: 

1. N    n C, sinh ngày 05 thán  5 n m 1963 t i Hải  hòn .   i    trú: Thôn 

Đ i Trà, xã Đ , hu  n KT, thành phố Hải  hòn ; n hề n hi p: L o  ộn  tự do; 

tr nh  ộ h   vấn: L p 07/10; dân tộ : Kinh;  i i tính:   m; tôn  iáo: Khôn ; quố  

tị h: Vi t   m;  on ôn    u  n V n Két ( ã  hết) và  à Trần Thị  hun  ( ã 

 hết);  ó vợ là Trần T, sinh n m 1964;  ó 03  on, l n nhất sinh n m 1983, nhỏ 

nhất sinh n m 1993; tiền án, tiền sự: Khôn ; nhân thân: Khôn   ó. Bị  áo  ị t m 

 iữ từ n à  10/4/2020  ến n à  12/4/2020   ợ  th   thế  i n pháp n  n  hặn  ấm 

 i khỏi n i    trú;  ó mặt.  

2. T  n T, sinh ngày 08 thán  10 n m 1964 t i Hải  hòn .   i    trú: Thôn 

Đ i Trà, xã Đ , hu  n KT, thành phố Hải  hòn ; n hề n hi p: L o  ộn  tự do; 

tr nh  ộ h   vấn: L p 07/10; dân tộ : Kinh;  i i tính:  ữ; tôn  iáo: Khôn ; quố  

tị h: Vi t   m;  on ôn  Trần V n L t ( ã  hết) và  à   u  n Thị Trá, sinh n m 
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1931;  ó  hồn  là   u  n C, sinh n m 1963;  ó 03  on, l n nhất sinh n m 1983, 

nhỏ nhất sinh n m 1993; tiền án, tiền sự: Khôn ; nhân thân: Khôn   ó. Bị  áo  ị 

t m  iữ từ n à  10/4/2020  ến n à  12/4/2020   ợ  th   thế  i n pháp n  n  hặn 

 ấm  i khỏi n i    trú;  ó mặt.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo  á  tài li u  ó tron  hồ s  vụ án và di n  iến t i phiên tò , nội dun  vụ 

án   ợ  tóm tắt nh  s u: Sáng ngày 10/4/2020,   u  n C  ùn  vợ là Trần T   n  ở 

nhà t i thôn Đ i Trà, xã Đ , hu  n KT th   h m V n Bằn ,   u  n Thị Cảnh, 

 h m V n C ờn ,   u  n Thị Hằn ,   u  n V n S n,   u  n V n Tuấn  ến n ồi 

 h i uốn  n   . S u  ó Thu   i mu  04  ộ  ài tú l  kh  (02  ộ màu  ỏ, 02  ộ màu 

x nh)  ể  á   ối t ợn   ánh    . Đến khoản  10  iờ  ùn  n à ,  á   ối t ợn   ùn  

r  nh u  ánh      ằn  h nh thứ   ánh phỏm   ợ  thu   ằn  tiền t i phòn  n       

Chép, Thu  và  hi  thành h i  hiếu    : 

 Chiếu     thứ nhất  ồm: Trần T,  h m V n C ờn ,   u  n Thị Cảnh, 

  u  n V n S n th m  i   ánh      ằn  h nh thứ   ánh phỏm   ợ  thu   ằn  

tiền t i nền phòn  n  . Cá h thứ   ánh     qu      nh  s u: Tỷ l   ánh     là 

20.000  ồn , 40.000  ồn , 60.000  ồn  t  n  ứn  v i n  ời về thứ h i, thứ   , 

thứ t  phải trả  ho n  ời về nhất; n  ời nào “ há ” phải trả  ho n  ời về nhất số 

tiền 100.000  ồn ; n  ời nào “ù” th     n  ời  òn l i phải trả  ho n  ời “ù” số 

tiền 150.000  ồn ; nếu“ù  ồn  ho ” hoặ  “ù tứ quý” th     n  ời  òn l i phải trả 

 ho n  ời “ù” số tiền 300.000  ồn . Thu  dùn  965.000  ồn   ể  ánh    , Cảnh 

dùn  2.200.000  ồn   ể  ánh    , C ờn  dùn  1.830.000  ồn   ể  ánh    , S n 

dùn  1.000.000  ồn   ể  ánh    . Tổn  số tiền  á   ối t ợn  dùn  vào  ánh     

là 5.435.000  ồn   ị thu  iữ t i  hiếu    .  

Chiếu     thứ h i  ồm:   u  n C,   u  n V n Tuấn,   u  n Thị Hằn , 

 h m V n Bằn  th m  i   ánh      ằn  h nh thứ   ánh phỏm   ợ  thu   ằn  tiền 

trên  i ờn  tron  phòn  n  . Cá h thứ   ánh     qu      nh   hiếu thứ nhất. Chép 

dùn  750.000  ồn   ánh    , Tuấn dùn  3.340.000  ồn   ánh    , Hằn  dùn  

600.000  ồn   ánh    , Bằn  dùn  600.000  ồn   ánh    . Tổn  số tiền  á   ối 

t ợn  dùn  vào  ánh     là 5.290.000  ồn   ị thu  iữ t i  hiếu    .  

Cả h i  hiếu     thốn  nhất, s u mỗi ván  ài nếu  i “ù” sẽ phải  ỏ r  số tiền 

20.000  ồn  vào hộp kim lo i màu vàn  do Chép, Thu   huẩn  ị  ể ở  iữ  02 

 hiếu      ể trả tiền thuố  n   ,  ồ  n  ho Chép, Thu  tron  quá tr nh  ánh     

  ợ  số tiền 560.000  ồn   ị thu  iữ t i  hiếu    .  

Tron  thời  i n  á   ối t ợn  th m  i   ánh     ở  ả h i  hiếu     t i nhà 

Chép, Thu  khôn   ố trí n  ời   nh  á  h    ầm  ồ tài sản. Cả   n  ánh      ến 11 

 iờ 20 phút  ùn  n à  th   ị Côn   n hu  n KT  ắt quả t n   ùn  vật  hứn . 
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Tại   n án s  thẩm s            - T n à     thán    n m      củ  T   án 

nh n   n hu  n KT  thành ph    i  h n . 

- C n c  vào  ho n    i u       i m    ho n    i u       i m s  ho n    

 i u      i u      i u      i u      ho n    i u    củ      u t   nh s    : 

   ị cáo   u  n C 06 (sáu) thán  tù v  t i “ ánh  ạc” và    (mười h i) 

thán  tù v  t i “Gá  ạc”.  u c  ị cáo ph i chấp hành h nh phạt chun  cho c     

t i  à    (mười tám) thán  tù. Thời  i n chấp hành h nh phạt tù tính từ n à   ắt  i 

thi hành án. Trừ cho  ị cáo    n à   ị tạm  iữ (từ n à             ến n à  

12/4/2020). 

   ị cáo Tr n T  6 (sáu) thán  tù v  t i “ ánh  ạc” và    (mười h i) thán  

tù v  t i “Gá  ạc”.  u c  ị cáo ph i chấp hành h nh phạt chun  cho c     t i  à 

   (mười tám) thán  tù. Thời  i n chấp hành h nh phạt tù tính từ n à   ắt  i thi 

hành án. Trừ cho  ị cáo    n à   ị tạm  iữ (từ n à             ến n à  

12/4/2020). 

Ngoài ra  òn tu ên h nh ph t      á   ị  áo khá  và n hĩ  vụ nộp án phí; 

qu ền khán   áo Bản án. 

S u khi xét xử s  thẩm,  á   ị  áo   u  n V n Chép, Trần T khán   áo xin 

 iảm nh  h nh ph t và  ho h ởn  án treo 

T i phiên tò  phú  thẩm,  á   ị  áo   u  n V n Chép, Trần T kh i nhận 

hành vi ph m tội nh  nội dun  Bản án s  thẩm;  ị  áo   u  n Ckhôn   un   ấp 

  ợ  tài li u  hứn   ứ m i;  ị  áo Trần T  un   ấp 1 số tài li u  hứn   ứ m i thể 

hi n: Bị  áo hi n   n    u ốm  ị   nh tiểu   ờn ; hu ết áp   o; m  máu;   n 

nhi m m  và  ã nộp 05 tri u  ồn  tiền ph t  ổ sun  theo qu ết  ịnh     Bản án s  

thẩm. 

 ại  i n  i n  i m sát nh n   n thành ph    i  h n  phát  i u qu n  i m 

 i i qu ết v  án: Tò  án  ấp s  thẩm  ã xét xử  á   ị  áo   u  n V n Chép, Trần 

T về tội “Đánh    ” theo khoản 1 Điều 321 và tội “ á    ” theo khoản 1 Điều 322 

Bộ luật H nh sự là  ún  n  ời,  ún  tội,  ún  qu   ịnh pháp luật. S u khi xem xét 

tính  hất, mứ   ộ hành vi ph m tội      á   ị  áo tu ên ph t 02  ị  áo   u  n 

Cvà Trần T  ều mứ  án 12 thán  tù  về tội “ á    ” và 06 thán  tù về tội “Đánh 

   ” là thỏ   án  khôn  nặn . Tu  nhiên, t i  i i  o n phú  thẩm  ị  áo   u  n 

Ckhôn   un   ấp   ợ  tài li u  hứn   ứ m i do  ó khôn   ó   n  ứ  hấp nhận 

khán   áo      ị  áo   u  n V n Chép. Đối v i  ị  áo Trần T t i  i i  o n phú  

thẩm  ị  áo  un   ấp   ợ  1 số tài li u  hứn   ứ m i thể hi n  ị  áo  ị   nh tiểu 

  ờn , hu ết áp   o, m  máu,   n nhi m m ;  ị  áo  ã nộp 05 tri u  ồn  tiền ph t 

 ổ sun   â  là t nh tiết  iảm nh  trá h nhi m h nh sự qu   ịnh t i khoản 2 Điều 51 
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Bộ luật H nh sự.  ét thấ  02  ị  áo là vợ  hồn   ó hoàn  ảnh kinh tế khó kh n,  ị 

 áo Thu  xuất tr nh   ợ  1 số tài li u  hứn   ứ m i do  ó  ể thể hi n tính kho n 

hồn      pháp luật  ề n hị Hội  ồn  xét xử  hấp nhận 1 phần khán   áo và  iảm 

nh  1 phần h nh ph t  ối v i  ị  áo Trần T về tội “ á    ”. 

- V   á   ị  áo  ều ph m 02 tội nên   n  ứ Điều 3   hị qu ết số 

02/2018/  -HĐT  n à  15/5/2018 h  n  d n áp dụn  Điều 65 Bộ luật H nh sự 

về án treo th   ả 02  ị  áo ph m nhiều tội nên khôn      iều ki n áp dụn  án treo 

 ối v i  á   ị  áo. Do  ó khôn   hấp nhận khán   áo xin h ởn  án treo      ị  áo 

  u  n Cvà Trần T. 

Từ phân tí h trên  ề n hị Hội  ồn  xét xử:  

- C n  ứ  iểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356  Bộ luật Tố tụn  H nh sự; không 

 hấp nhận khán   áo      ị  áo   u  n Cgiữ n u ên Bản án s  thẩm về mứ  h nh 

ph t  ối v i  ị  áo. 

- C n  ứ  iểm   khoản 1 Điều 355;  iểm   khoản 1 Điều 357 Bộ  luật Tố tụn  

H nh sự; sử  Bản án s  thẩm;  hấp nhận 1 phần khán   áo      ị  áo Trần T;  

 iảm nh  1 phần h nh ph t  ối v i  ị  áo về tội “ á    ”;  iữ n u ên Bản án s  

thẩm về mứ  h nh ph t  ối v i  ị  áo tội “Đánh    ”  

 - Bị  áo   u  n Cphải  hịu án phí h nh sự phú  thẩm;  ị  áo Trần T khôn  

phải  hịu án phí h nh sự phú  thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên    sở nội dun  vụ án,   n  ứ vào  á  tài li u tron  hồ s  vụ án   ợ  

tr nh tụn  t i phiên tò , Hội  ồn  xét xử nhận  ịnh nh  s u: 

[1] T i phiên tò  phú  thẩm,  á   ị  áo  ã kh i nhận hành vi ph m tội     

m nh, phù hợp v i lời kh i      ị  áo t i  i i  o n s  thẩm, phù hợp v i lời kh i 

    nhữn  n  ời làm  hứn ,  iên  ản  ắt quả t n  và  á  tài li u  hứn   ứ khá   ó 

tron  hồ s  vụ án, thể hi n: Khoản  10  iờ n à  10/4/2020,   u  n C và Trần T 

 ã  ó hành vi dùn  nhà ở     m nh  ể 08  ối t ợn   ồm   u  n C, Trần T, 

  u  n V n Tuấn,   u  n Thị Cảnh,  h m V n C ờn ,   u  n V n S n,  h m 

V n Bằn ,   u  n Thị Hằn   ánh      ằn  h nh thứ   ánh “phỏm”   ợ  thu  

 ằn  tiền t i h i  hiếu     tron   ùn  một lú  t i phòn  n       Chép, Thu  v i 

tổn  số tiền  ị thu  iữ t i mỗi  hiếu     từ 05 tri u  ồn  trở lên và  á   ối t ợn  

th m  i   ánh     t i 02  hiếu     phải  ỏ r  số tiền 560.000  ồn   ể trả tiền 

thuố  n   , mu   ồ  n  ho Chép và Thu . Bị  áo   u  n C, Trần T và   u  n 

V n Tuấn,   u  n Thị Cảnh,  h m V n C ờn ,   u  n V n S n,  h m V n 

Bằn ,   u  n Thị Hằn   ã  ó hành vi  ánh      ằn  h nh thứ   ánh “phỏm”   ợ  

thu   ằn  tiền t i nhà      i    nh Chép, Thu  v i tổn  số tiền 11.285.000  ồn  
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th   ị  ắt quả t n .  V i hành vi nêu trên  ị  áo   u  n Cvà Trần T  ều  ị Tò  án 

 ấp s  thẩm xét xử về tội “ á    ” theo  iểm   khoản 1 Điều 322 Bộ luật H nh sự 

và  ị xét xử về tội “Đánh    ” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật H nh sự là  ún  

n  ời,  ún  tội,  ún  qu   ịnh pháp luật. 

[2] Tính  hất vụ án là ít n hiêm tr n , tu  nhiên hành vi ph m tội      á   ị 

 áo khôn  nhữn   ã xâm ph m  ến trật tự  n ninh  ôn   ộn  mà  òn là n u ên 

nhân phát sinh  á  lo i tội ph m khá . Đâ  là một t  n n xã hội  ã  â  tâm lý  ứ  

xú  tron  quần  hún  nhân dân nên  ần xét xử n hiêm. 

-  ét kháng cáo c a các    cáo  gu  n  và T ần T xin giảm nh  h nh phạt 

và cho hư ng án t eo  Hội đồng xét xử đánh giá như sau: 

[3]   i v i n i  un   hán  cáo  in hư n  án tr o: Tò  án  ấp s  thẩm  ã   n 

 ứ tính  hất mứ   ộ hành vi ph m tội     02  ị  áo  ều ph m 02 tội “Đánh    ” và 

“ á    ”  ể áp dụn  ở mứ  thấp nhất     khun  h nh ph t mỗi tội là thỏ   án  

khôn  nặn . Theo khoản 5 Điều 3   hị qu ết số 02/2018/  -HĐT  n à  

15/5/2018 h  n  d n áp dụn  Điều 65 Bộ luật H nh sự về án treo th   ả 02  ị  áo 

 ều ph m nhiều tội nên khôn      iều ki n áp dụn   ho  á   ị  áo   ợ  h ởn  án 

treo. Do  ó  hấp nhận  ề n hị     kiểm sát viên; khôn   hấp nhận khán   áo xin 

h ởn  án treo      ị  áo   u  n Cvà Trần T. 

[4]   i v i  hán  cáo củ   ị cáo   u  n Cvà Tr n T  in  i m nh  h nh phạt: 

Hội  ồn  xét xử xét thấ  Tò  án  ấp s  thẩm  ã áp dụn   ầ      á  t nh tiết  iảm 

nh  trá h nhi m h nh sự và xét xử 02  ị  áo  ều ở mứ  khởi  iểm     khun  h nh 

ph t mỗi tội là thỏ   án ; t i  i i  o n phú  thẩm  ị  áo   u  n Ckhôn   un   ấp 

  ợ   á  tài li u  hứn   ứ m i nên khôn   ó   n  ứ  hấp nhận khán   áo      ị 

 áo   u  n V n Chép;  hấp nhận  ề n hị     kiểm sát viên  iữ n u ên Bản án s  

thẩm về mứ  h nh ph t  ối v i  ị  áo 

 5  Đối v i  ị  áo Trần T xét thấ  02  ị  áo là vợ  hồn , ph m tội do  ột phát 

(Về nhà m i); t i  i i  o n phú  thẩm  ị  áo  un   ấp tài li u  hứn   ứ m i thể 

hi n  ị  áo  ị tiểu   ờn ,   n nhi m m , m  máu,   o hu ết áp;  ị  áo  ã nộp 05 

tri u  ồn  tiền ph t  ổ sun  theo qu ết  ịnh     Bản án s  thẩm  â  là t nh tiết 

 iảm nh  trá h nhi m h nh sự m i qu   ịnh t i khoản 2 Điều 51 Bộ luật H nh sự. 

Để  ảm  ảo tính kho n hồn , nhân   o     pháp luật Hội  ồn  xét xử  ần  hấp 

nhận  ề n hị     Kiểm sát viên t i phiên tò ;  hấp nhận 1 phần khán   áo      ị 

 áo Trần T,  iảm nh  1 phần h nh ph t  ối v i  ị  áo về tội “ á    ” nh n   iữ 

n u ên mứ  h nh ph t về tội “Đánh    ” m i  ảm  ảo tính r n  e và  ôn   ằn  

pháp luật. 
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[6  Về án phí: Bị  áo   u  n Cphải nộp án phí h nh sự phú  thẩm. Bị  áo 

Trần T khôn  phải nộp án phí h nh sự phú  thẩm 

[7] Cá  qu ết  ịnh khá      Bản án s  thẩm khôn   ó khán   áo, khôn   ị 

khán  n hị  ã  ó hi u lự  pháp luật nên Hội  ồn  xét xử phú  thẩm khôn  xét. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- C n  ứ  iểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356  Bộ luật Tố tụn  H nh sự; không 

 hấp nhận khán   áo      ị  áo   u  n V n Chép;  iữ n u ên Bản án s  thẩm về 

mứ  h nh ph t  ối v i  ị  áo. 

- C n  ứ  iểm b khoản 1 Điều 355;  iểm   khoản 1 Điều 357  Bộ luật Tố tụn  

H nh sự; sử  Bản án s  thẩm  hấp nhận 1 phần khán   áo      ị  áo Trần T;  iảm 

nh  1 phần h nh ph t  ối v i  ị  áo về tội “ á    ”;  iữ n u ên Bản án s  thẩm về 

mứ  h nh ph t  ối v i  ị  áo về tội “Đánh    ”. 

- C n  ứ vào khoản 1 Điều 321;  iểm   khoản 1 Điều 322;  iểm s khoản 1, 

Điều 51 ( p dụn  thêm khoản 2 Điều 51 Bộ luật H nh sự  ối v i  ị  áo Trần T); 

Điều 17; Điều 38; Điều 58; khoản 1 Điều 55     Bộ luật H nh sự xử: 

  Bị  áo   u  n C 06 (Sáu) thán  tù về tội “Đánh    ” và 12 (Mười h i) 

thán  tù về tội “ á    ”. Buộ   ị  áo phải  hấp hành h nh ph t  hun   ho  ả 02 tội 

là 18 (Mười tám) thán  tù. Thời  i n  hấp hành h nh ph t tù tính từ n à   ắt  i thi 

hành án. Trừ  ho  ị  áo  á  n à   ị t m  iữ (Từ n à  10/4/2020  ến n à  

12/4/2020). 

  Bị  áo Trần T 06 (Sáu) thán  tù về tội “Đánh    ” và 09 (Chín) thán  tù về 

tội “ á    ”. Buộ   ị  áo phải  hấp hành h nh ph t  hun   ho  ả 02 tội là 15 

(Mười   m) thán  tù. Thời  i n  hấp hành h nh ph t tù tính từ n à   ắt  i thi hành 

án. Trừ  ho  ị  áo  á  n à   ị t m  iữ (Từ n à  10/4/2020  ến n à  12/4/2020). 

Cấm  á   ị  áo   u  n Cvà Trần T  i khỏi n i    trú. Thời h n  ấm  i khỏi 

n i    trú   ợ  tính kể từ khi tu ên án  ho  ến thời  iểm  á   ị  áo  i  hấp hành 

án ph t tù. 

-    ti n phạt    sun :  hi nhận sự tự n u  n      ị  áo Trần T  ã nộp 

5.000.000 (  m tri u)  ồn  (Theo  iên l i thu tiền số 0002850 n à  03/12/2020 

t i Chi  ụ  thi hành án dân sự hu  n KT, thành phố Hải  hòn ). Buộ   á   ị  áo 

tiếp tụ  phải nộp tiền ph t  ổ sun  theo  u ết  ịnh     Bản án s  thẩm. 

-    án phí: C n  ứ Điều 136 Bộ luật Tố tụn  h nh sự 2015 và   hị qu ết 

326/2016/UBTV H14 n à  30/12/2016 về mứ  thu, mi n,  iảm, thu, nộp quản lý 

và sử dụn  án phí và l  phí Tò  án: Bị  áo   u  n Cphải  hịu 200.000 (  i tr m 
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n h n)  ồn  án phí h nh sự phú  thẩm. Bị  áo Trần T khôn  phải nộp áp phí h nh 

sự phú  thẩm. 

- Cá  qu ết  ịnh khá      Bản án h nh sự s  thẩm số 41/2020/HS-ST n à  11 

thán  9 n m 2020     Tò  án nhân dân hu  n KT, thành phố Hải  hòn   ó hi u 

lự  pháp luật kể từ n à  hết thời h n khán   áo, khán  n hị. 

Bản án phú  thẩm  ó hi u lự  pháp luật kể từ n à  tu ên án./. 

 ơi nhận:            
- VKSND TPHP; 

- VKSND hu  n KT; 

- PV 06 Công an TPHP; 

- C  qu n CSĐT hu  n KT; 

- C  qu n THAHS hu  n KT; 

- TAND hu  n KT; 

- Sở T  pháp T ; 

- Bị  áo; 

-    ời th m  i  tố tụn ; 

- L u: HS, HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN 
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